
BQ DAN TQC vA TON GIAo CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIFT NAM
DQc l$p - Tg do - HSnh phric

sO: ,l1la /QD-BDTTG Hd Ndi, nsay 2l thdns 02 ndm 2026

QUY6TEI-NH

C6ng b6 danh s6ch th6n, xi vtng tl6ng bio din tQc thi6u s5 vi midn nrii,
th6n tl{c biet kh6 khin, xi khu vgc I, II, III giai tlo4n 2026 -2030 dfi.2

BQ TRT.IONG BQ DAN rQC VA roN GrAO

Cdn cu Nghi dinh s,i qtnOZS/t'lO-CP ngay 26/02/2025 ctia Chinh phil quy

dinh chuc ndng, nhiQm ,qr, quyin hqn vd 
"o 

,ri, td chtbc cia BA Ddn t\c vd T6n

gido; Nghi dinh srj 1t4/202S/ND-CP ngoy 03/6/2025 cia Chinh phil s*a dijt khodn

12 Diiu 3 Nghi dinh sii qtnOZStNp-CP ngdy 26/02/2025 cfia Chinh phi;

Cdn cilr NShi dinh sij ZZZ.ZOZS'NU-CP ngay t6/10/2025 cia Chinh phil vi
phdn dinh vilng d6ng bdo ddn t|c thiiiu sti vd miin nili giai doqn 2026 - 2030;

Cdn c* Quyiit dlnh ph| duyQt danh sdch th6n, xd vilng d6ng bdo ddn t6c
,.: ,a . .: ..

thi€u s6 vd mi€n nili, th6n dqc bi€t kh6 khdn, xd khu vqc I, II, III giai doan 2026 -

2030 cila Uj, ban nhdn ddn cdc tinh, thdnh ph6;

Theo di nghi cila Chdnh Vdn phdng Qutic gia vi ddn tpc vd miin nui.

QUYETD!NH:
Di6u 1. C6ng b6 danh s6ch th6n, xi rung tl6ng bdo d6n tQc thi6u s6 vd mi€n

nti, th6n dic biQt kh6 khen, xd khu vuc I, II, III giai doan2026 - 2030 dgt 2 tr€n
co sd k6t qu6 ph6n dinh vd de nghi cria 06 tinh, thnnh ph6 (c6 danh sdch kim theo)

Chri tich Uy ban nhan dan c6c tinh, thanh ph6 chiu trrich nhipm vA tinh chinh
I, ,, ^xdc cria c6c tAi liQu, s6 ligu li6n quan vd k6t qui xric dinh, phdn dlnh trdn dia ban.

Didu 2. quyt5t ainn ndy c6 hiQu lsc kti

DiAu 3. T6 chirc thgc hiQn

ngAy kj.

1. BQ tru6ng, Tht tru&ng co quan

Chinh pht cin ct quyi5t Ointr ndy dri chi
chinh s6ch ph6t tririn kinh t6 - xE hQi tr6n

ang BQ, Tht truong co quan thu6c

, hudng d6n t6 chric thgc hiQn c6c

bdn vtng d6ng bdo dAn tQc thi6u si5

vd mi6n nrii theo chfrc ndng, nhiQm vp glao.
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2. Chri tich Uy ban nhan dan c6c tinh, thanh ph6 c6 th6n, x6 dugc c6ng b6

tei Di6u 1 vir c6c co quan, tr5 chric, c6 nhin c6 li6n quan chiu tnich nhiQm thi hanh

Quyiitdfnh nity./. ptL

Noi nhQn:
- Ban Bi thu Trung uong Dang;
- Tht tuong, cic Ph6 Thri tuong Chinh phri;
- C6c bQ, co quan ngang bQ, co quan thuQc Chinh phri;
- [DND, UBND cic tinh, rhanh ph6;
- Vfu phdng Trung uong vi cic Ban cua Ding;
- HOi ddng Dan tOc vi cric Uy baa cua Qu6c h0i;
- Ven phdng Qu6c h$i;
- Tda in nhin d6r t6i cao;
- ViQn kiAm sA't nher dan ti5i cao;
- Krem toan nna nuoc;
- Ngan hang Chinh sich x[ hQi; .
- Uy bar Trung uong MAt tran T6 qu6c ViQt Nam;
- Co quan ldm c6ng tdc din tQc vi t6n giriLo c6c tinh" thanh ph6;
- BQ DAn tQc vir T6n girio: BQ trudng, ctic Tht trudtrg, cec don
vi thuQc vi t4rc thuQc Bg;
- C6ng TTDT cua BQ Din tQc vi T6n gi6o;
- Luu: VT, \TPQGDTMN (05b).

KT. BQ TRUOr{G
G

Tor



Dân tộc thiểu số Miền núi

I TỔNG CỘNG 25 0

1 Xã khu vực I 25

2 Xã khu vực II

3 Xã khu vực III

II CHI TIẾT

1 Phường An Đông x

2 Phường An Lạc x

3 Phường Bàn Cờ x

4 Phường Bảy Hiền x

5 Phường Bình Đông x

6 Phường Bình Hưng Hòa x

7 Phường Bình Phú x

8 Phường Bình Tây x

9 Phường Bình Thới x

10 Phường Bình Tiên x

11 Phường Bình Trị Đông x

12 Phường Cầu Ông Lãnh x

13 Phường Chánh Hưng x

14 Phường Chợ Lớn x

15 Phường Chợ Quán x

16 Phường Diên Hồng x

17 Phường Hòa Bình x

18 Phường Lái Thiêu x

19 Phường Minh Phụng x

20 Phường Phú Định x

21 Phường Phú Lâm x

22 Phường Phú Thọ x

23 Phường Tân Phú x

24 Phường Thủ Dầu Một x

25 Phường Vườn Lài x

Ghi chú:  Dấu “X” tại các cột tương ứng thể hiện xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã miền 

núi

BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

6. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH 

Xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026 - 2030

(Kèm theo Quyết định số 104/QĐ-BDTTG ngày 27 tháng 02 năm 2026

của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

TT Tên xã, phường, đặc khu
Xã thuộc khu 

vực I, II, III

Trong đó



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Tổng cộng 359 0 0
1 Phường An Đông 28 28

1 Khu phố 1 x
2 Khu phố 3 x
3 Khu phố 4 x
4 Khu phố 5 x
5 Khu phố 6 x
6 Khu phố 7 x
7 Khu phố 8 x
8 Khu phố 9 x
9 Khu phố 10 x

10 Khu phố 11 x
11 Khu phố 12 x
12 Khu phố 13 x
13 Khu phố 14 x
14 Khu phố 15 x
15 Khu phố 16 x
16 Khu phố 17 x
17 Khu phố 18 x
18 Khu phố 19 x
19 Khu phố 20 x
20 Khu phố 21 x
21 Khu phố 22 x
22 Khu phố 23 x
23 Khu phố 24 x
24 Khu phố 25 x
25 Khu phố 26 x
26 Khu phố 27 x
27 Khu phố 28 x
28 Khu phố 29 x

2 Phường An Nhơn 1 1
1 Khu phố 2 x

3 Phường Bàn Cờ 10 10
1 Khu phố 1 x

2 Khu phố 2 x

3 Khu phố 3 x

4 Khu phố 6 x

BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

Thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026 - 2030

(Kèm theo Quyết định số 104/QĐ-BDTTG ngày 27 tháng 02 năm 2026

của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

6. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TT Tên xã
Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

Trong đó 



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

TT Tên xã
Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

Trong đó 

5 Khu phố 7 x

6 Khu phố 9 x

7 Khu phố 14 x

8 Khu phố 29 x

9 Khu phố 31 x

10 Khu phố 32 x

4 Phường Bảy Hiền 1 1
1 Khu phố 1 x

5 Phường Bình Phú 7 7
1 Khu phố 6 x

2 Khu phố 7 x

3 Khu phố 8 x

4 Khu phố 11 x

5 Khu phố 15 x

6 Khu phố 20 x

7 Khu phố 25 x

6 Phường Bình Tây 23 23
1 Khu phố 1 x
2 Khu phố 2 x
3 Khu phố 3 x
4 Khu phố 4 x
5 Khu phố 5 x
6 Khu phố 6 x
7 Khu phố 7 x
8 Khu phố 8 x
9 Khu phố 9 x

10 Khu phố 10 x
11 Khu phố 11 x
12 Khu phố 12 x
13 Khu phố 13 x
14 Khu phố 14 x
15 Khu phố 15 x
16 Khu phố 16 x
17 Khu phố 17 x
18 Khu phố 18 x
19 Khu phố 19 x
20 Khu phố 20 x
21 Khu phố 21 x
22 Khu phố 22 x
23 Khu phố 23 x

7 Phường Bình Thới 28 28
1 Khu phố 1 x
2 Khu phố 2 x
3 Khu phố 3 x
4 Khu phố 4 x
5 Khu phố 5 x
6 Khu phố 6 x
7 Khu phố 7 x
8 Khu phố 8 x



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

TT Tên xã
Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

Trong đó 

9 Khu phố 9 x
10 Khu phố 10 x
11 Khu phố 11 x
12 Khu phố 12 x
13 Khu phố 13 x
14 Khu phố 14 x
15 Khu phố 15 x
16 Khu phố 16 x
17 Khu phố 17 x
18 Khu phố 18 x
19 Khu phố 19 x
20 Khu phố 20 x
21 Khu phố 21 x
22 Khu phố 22 x
23 Khu phố 23 x
24 Khu phố 24 x
25 Khu phố 25 x
26 Khu phố 26 x
27 Khu phố 27 x
28 Khu phố 28 x

8 Phường Bình Tiên 25 25
1 Khu phố 1 x
2 Khu phố 2 x
3 Khu phố 3 x
4 Khu phố 4 x
5 Khu phố 5 x
6 Khu phố 6 x
7 Khu phố 7 x
8 Khu phố 8 x
9 Khu phố 9 x

10 Khu phố 10 x
11 Khu phố 11 x
12 Khu phố 12 x
13 Khu phố 13 x
14 Khu phố 14 x
15 Khu phố 15 x
16 Khu phố 16 x
17 Khu phố 22 x
18 Khu phố 23 x
19 Khu phố 24 x
20 Khu phố 25 x
21 Khu phố 26 x
22 Khu phố 27 x
23 Khu phố 28 x
24 Khu phố 29 x
25 Khu phố 30 x

9 Phường Bình Trị 18 18
1 Khu phố 2 x
2 Khu phố 3 x



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

TT Tên xã
Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

Trong đó 

3 Khu phố 4 x
4 Khu phố 6 x
5 Khu phố 7 x
6 Khu phố 8 x
7 Khu phố 15 x
8 Khu phố 19 x
9 Khu phố 20 x

10 Khu phố 21 x
11 Khu phố 22 x
12 Khu phố 23 x
13 Khu phố 25 x
14 Khu phố 27 x
15 Khu phố 29 x
16 Khu phố 30 x
17 Khu phố 54 x
18 Khu phố 66 x

10 Phường Chánh 5 5
1 Khu phố 4 x
2 Khu phố 12 x
3 Khu phố 83 x
4 Khu phố 80 x
5 Khu phố 82 x

11 Phường Chợ Lớn 30 30
1 Khu phố 1 x
2 Khu phố 2 x
3 Khu phố 3 x
4 Khu phố 4 x
5 Khu phố 5 x
6 Khu phố 6 x
7 Khu phố 7 x
8 Khu phố 8 x
9 Khu phố 9 x

10 Khu phố 10 x
11 Khu phố 11 x
12 Khu phố 12 x
13 Khu phố 13 x
14 Khu phố 14 x
15 Khu phố 15 x
16 Khu phố 16 x
17 Khu phố 17 x
18 Khu phố 18 x
19 Khu phố 19 x
20 Khu phố 20 x
21 Khu phố 21 x
22 Khu phố 22 x
23 Khu phố 23 x
24 Khu phố 24 x
25 Khu phố 25 x
26 Khu phố 26 x



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

TT Tên xã
Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

Trong đó 

27 Khu phố 27 x
28 Khu phố 28 x
29 Khu phố 29 x
30 Khu phố 30 x

12 Phường Chợ Quán 7 7
1 Khu phố 6 x
2 Khu phố 12 x
3 Khu phố 15 x
4 Khu phố 16 x
5 Khu phố 17 x
6 Khu phố 20 x
7 Khu phố 24 x

13 Phường Diên Hồng 14 14
1 Khu phố 15 x
2 Khu phố 22 x
3 Khu phố 23 x
4 Khu phố 24 x
5 Khu phố 25 x
6 Khu phố 26 x
7 Khu phố 27 x
8 Khu phố 28 x
9 Khu phố 29 x

10 Khu phố 30 x
11 Khu phố 31 x
12 Khu phố 35 x
13 Khu phố 36 x
14 Khu phố 37 x

14 Phường Hòa Bình 19 19
1 Khu phố 1 x
2 Khu phố 2 x
3 Khu phố 4 x
4 Khu phố 5 x
5 Khu phố 6 x
6 Khu phố 9 x
7 Khu phố 10 x
8 Khu phố 11 x
9 Khu phố 12 x

10 Khu phố 13 x
11 Khu phố 16 x
12 Khu phố 18 x
13 Khu phố 19 x
14 Khu phố 20 x
15 Khu phố 21 x
16 Khu phố 22 x
17 Khu phố 23 x
18 Khu phố 24 x
19 Khu phố 25 x

15 Phường Hòa Hưng 1 1
1 Khu phố 5 x



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

TT Tên xã
Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

Trong đó 

16 Phường Lái Thiêu 2 2
1 Khu phố Bình Đức 1 x
2 Khu phố Chợ x

17 Phường Minh 36 36
1 Khu phố 1 x
2 Khu phố 2 x
3 Khu phố 3 x
4 Khu phố 4 x
5 Khu phố 5 x
6 Khu phố 6 x
7 Khu phố 7 x
8 Khu phố 8 x
9 Khu phố 9 x

10 Khu phố 10 x
11 Khu phố 11 x
12 Khu phố 12 x
13 Khu phố 13 x
14 Khu phố 14 x
15 Khu phố 15 x
16 Khu phố 16 x
17 Khu phố 17 x
18 Khu phố 18 x
19 Khu phố 19 x
20 Khu phố 20 x
21 Khu phố 21 x
22 Khu phố 22 x
23 Khu phố 23 x
24 Khu phố 24 x
25 Khu phố 25 x
26 Khu phố 26 x
27 Khu phố 27 x
28 Khu phố 28 x
29 Khu phố 29 x
30 Khu phố 30 x
31 Khu phố 31 x
32 Khu phố 32 x
33 Khu phố 33 x
34 Khu phố 34 x
35 Khu phố 35 x
36 Khu phố 36 x

18 Phường Phú Lâm 7 7
1 Khu phố 1 x
2 Khu phố 3 x
3 Khu phố 6 x
4 Khu phố 7 x
5 Khu phố 9 x
6 Khu phố 10 x
7 Khu phố 11 x

19 Phường Phú Nhuận 1 1



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

TT Tên xã
Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

Trong đó 

1 Khu phố 27 x
20 Phường Phú Thọ 15 15

1 Khu phố 9 x
2 Khu phố 10 x
3 Khu phố 12 x
4 Khu phố 14 x
5 Khu phố 15 x
6 Khu phố 16 x
7 Khu phố 17 x
8 Khu phố 18 x
9 Khu phố 19 x

10 Khu phố 20 x
11 Khu phố 21 x
12 Khu phố 22 x
13 Khu phố 23 x
14 Khu phố 24 x
15 Khu phố 25 x

21 Phường Tân Bình 2 2
1 Khu phố 11 x
2 Khu phố 26 x

22 Phường Tân Hòa 4 4
1 Khu phố 30 x
2 Khu phố 31 x
3 Khu phố 33 x
4 Khu phố 35 x

23 Phường Tân Khánh 1 1
1 Khu phố Khánh x

24 Phường Tân Phú 30 30
1 Khu phố 7 x
2 Khu phố 10 x
3 Khu phố 11 x
4 Khu phố 12 x
5 Khu phố 15 x
6 Khu phố 16 x
7 Khu phố 17 x
8 Khu phố 18 x
9 Khu phố 19 x

10 Khu phố 21 x
11 Khu phố 22 x
12 Khu phố 23 x
13 Khu phố 24 x
14 Khu phố 25 x
15 Khu phố 26 x
16 Khu phố 27 x
17 Khu phố 28 x
18 Khu phố 29 x
19 Khu phố 30 x
20 Khu phố 31 x
21 Khu phố 36 x



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

TT Tên xã
Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

Trong đó 

22 Khu phố 37 x
23 Khu phố 38 x
24 Khu phố 39 x
25 Khu phố 40 x
26 Khu phố 41 x
27 Khu phố 42 x
28 Khu phố 43 x
29 Khu phố 44 x
30 Khu phố 45 x

25 Phường Tân Thành 5 5
1 Khu phố Sông Xoài x
2 Khu phố Phước x
3 Khu phố 1 x
4 Khu phố Sông Xoài x
5 Khu phố Cầu Ri x

26 Phường Thủ Dầu 8 8
1 Phú Cường 9 x
2 Chánh Nghĩa 6 x
3 Chánh Nghĩa 2 x
4 Chánh Nghĩa 7 x

5 Phú Cường 10 x

6 Chánh Nghĩa 4 x

7 Phú Cường 8 x

8 Phú Cường 7 x

27 Xã Bàu Lâm 5 5

1 Ấp Bàu Ngứa x

2 Ấp Bàu Sôi x

3 Ấp 1 x

4 Ấp Bàu Hàm x

5 Ấp Suối Lê x

28 Xã Bình Giã 2 2

1 Ấp 1 x

2 Kim Bình x

29 Xã Châu Đức 1 1

1 Ấp Liên Đức x

30 Xã Châu Pha 1 1

1 Ấp Tân Ro x

31 Xã Củ Chi 3 3

1 Bến Đò 2A x

2 Bến Đò 2 x

3 Bến Đò 2B x

32 Xã Đất Đỏ 1 1

1 Ấp Tân Thuận x

33 Xã Hòa Hiệp 2 2



Dân tộc 

thiểu số
Miền núi

Thôn đặc 

biệt khó 

khăn

TT Tên xã
Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

Trong đó 

1 Phú Tài x

2 Phú Lộc x

34 Xã Hòa Hội 1 1

1 Ấp 5 x

35 Xã Hồ Tràm 1 1

1 ấp Tân Rú x

36 Xã Kim Long 3 3

1 Hoa Long x

2 Sông Xoài 2 x

3 Tân Giao x

37 Xã Minh Thạnh 2 2

1 Ấp Hoà Lộc x

2 Ấp Tân Phú x

38 Xã Ngãi Giao 3 3

1 Ấp Kim Giao x

2 Ấp Vinh Thanh x

3 Ấp Hoàng Giao x

39 Xã Nghĩa Thành 2 2

1 Ấp Bình Sơn x

2 Ấp Lồ Ồ x

40 Xã Phú Giáo 1 1

1 Tân Thịnh x

41 Xã Xuân Sơn 2 2

1 Ấp Sơn Thành x

2 Ấp 1 x

42 Xã Xuyên Mộc 1 1

1 Ấp Nhân Hòa x

Ghi chú: Dấu “X” tại các cột tương ứng thể hiện thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

thôn miền núi hoặc thôn đặc biệt khó khăn


